DANH SÁCH XÉT DUYỆT HỒ SƠ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ CỦA SINH VIÊN
NĂM HỌC 2020-2021

	I.
	MIỄN 100% HỌC PHÍ 

Sinh viên thuộc diện con thương, bệnh binh 

	TT
	Họ và tên
	MSV
	Lớp
	Ghi chú

	1.
	Hồ Văn Trường
	Giang
	1751200056
	17ĐHKT01 
	Con thương binh

	2.
	Trần Thảo Hà
	My
	1751010058
	17ĐHQT09 
	Con thương binh

	3.
	Lê Thị Phương 
	Thùy
	1851010025
	18ĐHQT01 
	Con thương binh

	4.
	Hoàng Diễm
	Quỳnh
	1951010011
	19ĐHQT01
	Con bệnh binh

	5.
	Nguyễn Thị Ngọc
	Trâm
	1756060008
	17ĐHKL01
	Con thương binh

	6.
	Mai Thị 
	Hương
	1813120006
	18CĐĐV01
	Con thương binh

	II.
	MIỄN 100% HỌC PHÍ

Sinh viên là dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo

	1.
	Phạm Thị Kim
	Oanh
	1951010229
	19ĐHQT05
	Dân tộc thiểu số thuộc hộ cận nghèo

	2.
	Hà Thị Thuỳ
	Linh
	2011150098
	20CĐTM02
	Dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo

	3.
	Điểu Thị
	Lý
	1951010261
	19ĐHQT06
	Dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo

	4.
	Ngân Thị
	Lệ
	1951010120
	19ĐHQT03
	Dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo

	III.
	GIẢM 70% HỌC PHÍ

Sinh viên là dân tộc thiểu số thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn

	1.
	Đoàn Văn 
	Chường
	1751200062
	17ĐHKT01
	Xã ĐBKK

	2.
	Lý Minh
	Chiến
	1751010204
	17ĐHQT04
	Xã ĐBKK

	3.
	Dương Tử
	Thành
	1851010284
	18ĐHQT06
	Xã khó khăn

	4.
	Lục Trí
	Minh
	1951200026
	19ĐHKT01
	Xã khó khăn

	5.
	Phùng Thị
	Ngân
	1951010320
	19ĐHQT07
	Xã ĐBKK

	6.
	Ngô
	Thơm
	2051010391
	20ĐHQT07
	Xã khó khăn

	7.
	Trần Thị Thuý
	Vy
	2051010296
	20ĐHQT05
	Xã ĐBKK

	8.
	Nông Thị Vân
	Thi
	2011150162
	20CĐTM03
	Xã ĐBKK

	IV.
	GIẢM 50% HỌC PHÍ

Sinh viên thuộc diện con người tai nạn lao động 

	1.
	Nguyễn Xuân
	Lộc
	2011210048
	20CĐKL01
	Con người tai nạn lao động

	2.
	Đinh Thanh 
	Lâm
	1751010444
	17ĐHQT08
	Con người tai nạn lao động

	3.
	Nguyễn Thị Kiều
	Oanh
	1851010055
	18ĐHQT02
	Con người tai nạn lao động

	4.
	Phạm Phương
	Anh
	1951010046
	19ĐHQT01
	Con người tai nạn lao động


